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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ – XE GẮN MÁY CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG

Road Motor Vehicles –Mopeds Wheelchairs - General safety requirments

1 Phạm vi áp dụng

Quy chuẩn này quy định yêu cầu an toàn chung được áp dụng để kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe gắn máy cho người khuyết tật (sau đây được gọi chung là xe) khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Xe được sử dụng cho người khuyết tật có đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện theo quy định của Bộ Y tế; Không sử dụng để vận chuyển hàng hóa và hành khách.

2 Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6435:1998 (ISO 5130:1982) Âm học - Đo tiếng ồn do ph​ương tiện giao thông đ​ường bộ phát ra khi đỗ - Phư​ơng pháp điều tra.

TCVN 6436:1998 Âm học - Tiếng ồn do phư​ơng tiện giao thông đ​ường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép.

TCVN 6438:2005 Phư​ơng tiện giao thông đ​ường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

TCVN 6443:1998 (ISO 8644:1988) Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phư​ơng pháp thử.

TCVN 6552:1999 (ISO 0362:1998) Âm học - Đo tiếng ồn do phư​ơng tiện giao thông đ​ường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Ph​ương pháp kỹ thuật.

TCVN 6770:2001 Phư​ơng tiện giao thông đ​ường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

TCVN 6824:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

TCVN 6903:2001 Ph​ương tiện giao thông đ​ường bộ - Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6954:2001 Ph​ương tiện giao thông đ​ường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phư​ơng pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6954-2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiêu liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6957:2001 Phư​ơng tiện giao thông đư​ờng bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6998:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh – Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6999:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 7234:2003 Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phư​ơng pháp thử.

TCVN 7363:2003 (ISO 9132:1990) Mô tô, xe máy ba bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa.

3 Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Yêu cầu chung

3.1.1 Vận tốc lớn nhất của xe được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6998:2002 không lớn hơn 50 km/h.
3.1.2 Nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc của động cơ không lớn hơn 50 cm3, nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 4kW.

3.1.3 Các bánh xe phải đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe. 

3.1.4 Nếu xe có cơ cấu giữ nạng hoặc xe lăn thì cơ cấu này phải cố định được nạng, xe lăn một cách chắc chắn.

3.1.5 Kích thước lớn nhất của xe không vượt quá giới hạn sau: Chiều dài 2,0 m, chiều rộng 1,0 m, chiều cao 1,2 m.

3.1.6 Khối lượng lớn nhất của xe do nhà sản xuất công bố và được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 7363:2003.

3.1.7 Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng so với khối lượng xe ở trạng thái không tải và đầy tải không được nhỏ hơn 18%.

Chú thích: Thuật ngữ xe không tải và xe đầy tải trong quy chuẩn kỹ thuật này được hiểu như sau:

- Xe không tải là xe ở trạng thái khối lượng bản thân được định nghĩa tại 4.2.6, TCVN 7363:2003 cộng với người lái nặng 75 kg.

- Xe đầy tải là xe ở trạng thái khối lượng lớn nhất.

3.1.8 Khối lượng hành lý cho phép chở không quá 10kg.

3.1.9 Khả năng leo dốc lớn nhất của xe không nhỏ hơn 9%.

3.1.10 Góc ổn định ngang tĩnh của xe ở trạng thái khối lượng bản thân không nhỏ hơn 250.

3.1.11 Không rò rỉ nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của các tổng thành, hệ thống lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, thùng nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống ống dẫn nhiên liệu.

3.1.12 Các bộ phận có thể tiếp xúc với cơ thể người lái và người xung quanh không được nhọn, sắc cạnh. Phần nhô của xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6999:2002.

3.1.13 Các mối ghép ren sau khi lắp ráp phải căng chặt. Lực xiết các mối ghép ren của các chi tiết quan trọng phải theo quy định trong tài liệu kỹ thuật cho từng kiểu loại xe cụ thể của nhà sản xuất.

3.1.2 Xe phải gắn biểu tượng xe dành cho người khuyết tật ở vị trí thích hợp để có thể nhận biết dễ dàng. Quy cách biểu tượng theo phụ lục A.

3.2 Hệ thống điều khiển

3.2.1 Tất cả các cơ cấu điều khiển hoạt động của xe phảI được điều khiển bằng tay.

3.2.2 Cơ cấu điều khiển chọn số, nếu có phải được điều khiển bằng tay và được bố trí  bên trái của người lái.

3.2.3 Ngoài cơ cấu đóng, mở đường cung cấp nhiên liệu thì các cơ cấu điều khiển hoạt động khác của xe phải ở trong tầm với của người lái tại vị trí lái và việc điều khiển các cơ cấu này không bị cản trở bởi các bộ phận khác của xe.

3.2.4 Đối với xe dùng cho người khuyết tật có khả năng điều khiển bằng chân thì cơ cấu điều khiển phanh, số, khởi động không nhất thiết phải theo như yêu cầu tại mục 3.2.1 và 3.2.2 (???).

3.3 Động cơ, hệ thống truyền lực

3.3.1 Đối với động cơ đốt trong: Công suất hữu ích lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ phải phù hợp với công bố của nhà sản xuất và được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6998:2002.

3.3.2 Đối với động cơ điện: Công suất hữu ích của động cơ phải phù hợp với công bố của nhà sản xuất và phù hợp với 3.1.2.

3.3.3 Động cơ phải hoạt động ổn định ở các chế độ.

3.3.4 Ly hợp phải được điều khiển nhẹ nhàng, đóng cắt dứt khoát không bó kẹt, trả về ngay khi thôi tác dụng lực.  

3.3.5 Xe phải có số lùi, hộp số hoạt động nhẹ nhàng không kẹt số, không nhẩy số, không có tiếng kêu lạ.

3.3.6 Ống xả:

3.3.6.1 Lỗ ống xả phải mở hướng xuống dưới, luồng khí xả không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông khác.

3.3.6.2 Ống xả được bố trí sao cho xe và hành lý không thể bị bắt lửa từ ống xả và khí thải, không ảnh hưởng tới chức năng phanh của cơ cấu phanh, không ảnh hưởng tới hệ thống điện và hệ thống nhiên liệu.

3.4 Bánh xe và lốp

3.4.1 Vành thép phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 7234:2003. Vành hợp kim nhẹ phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6443:1998.

3.4.2 Lốp xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6771:2001.

3.5 Hệ thống phanh

3.5.1 Hệ thống phanh chính:

3.5.1.1 Xe phải trang bị hai hệ thống phanh chính có cơ cấu điều khiển và dẫn động độc lập với nhau, trong đó phải có ít nhất một hệ thống phanh tác động lên các bánh xe ít nhất của một trục và ít nhất một hệ thống phanh tác động lên các bánh xe còn lại, hoặc   

3.5.1.2 Xe phải trang bị một hệ thống phanh liên hợp và một hệ thống phanh khẩn cấp. 

3.5.2 Hệ thống phanh đỗ:

Xe phải trang bị hệ thống phanh đỗ tác động lên các bánh xe của ít nhất một trục. Hệ thống phanh đỗ có thể là phanh khẩn cấp.

Chú thích: Các thuật ngữ hệ thống phanh, cơ cấu điều khiển, cơ cấu dẫn động, cơ cấu phanh, phanh liên hợp được hiểu như trong TCVN 6824:2001.

3.5.3 Khi tác động vào cơ cấu điều khiển phanh, hệ thống phanh phải hoạt động. Cơ cấu phanh không được có hiện tượng kẹt, phải tự trở về vị trí ban đầu khi thôi tác động vào cơ cấu điều khiển phanh và phải có kết cấu sao cho các yếu tố như: rung động, quay vòng ... không ảnh hưởng tới khả năng phanh.

3.5.4 Kết cấu và tính năng làm việc của hệ thống phanh không gây cản trở tới cơ cấu điều khiển của hệ thống lái khi vận hành.

3.5.5 Phải có cơ cấu điều chỉnh tự động hoặc điều chỉnh bằng tay khe hở má phanh.

3.5.6 Đối với xe có hệ thống phanh dẫn động thủy lực phải được thiết kế sao cho có thể kiểm tra mức dầu thủy lực dễ dàng.

3.5.7 Đối với xe trang bị cơ cấu chống hãm cứng bánh xe (ABS) thì phải có bộ phận báo hiệu cho người lái biết khi cơ cấu này có sự cố.

3.5.8 Đối với xe trang bị hệ thống phanh khẩn cấp thì phải đảm bảo người lái có thể thực hiện tác động lên cơ cấu phanh khẩn cấp ở trạng thái ít nhất có một tay điều khiển tay lái.

3.5.9 Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên đường

3.5.9.1 Khi phanh xe không tải ở vận tốc 20km/h bằng các hệ thống phanh thì quãng đường phanh không được lớn hơn 4 m.

3.5.9.2 Hệ thống phanh đỗ của xe phải có khả năng giữ xe đầy tải trên dốc lên hoặc xuống có độ dốc 70.

3.5.10 Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên băng thử

Việc kiểm tra phanh trên băng thử áp dụng để kiểm tra cho xe xuất xưởng

3.5.10.1 Tổng lực phanh của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50% trọng lượng của xe khi vào kiểm tra (bao gồm cả người lái).

3.5.10.2 Sai lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 24%. 

Sai lệch lực phanh được tính như sau:

Sai lệch lực phanh 
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Trong đó PL, PN là lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục và PL > PN
3.5.10.3 Tổng lực phanh của hệ thống phanh đỗ của xe không nhỏ hơn 20% trọng lượng xe khi kiểm tra (bao gồm cả người lái).

Chú thích: Khi thử phanh xe các thuật ngữ không tải được hiểu là xe ở trạng thái khối lượng bản thân cộng với người lái nặng 75 kg và các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho việc thử phanh.

3.6 Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

3.6.1 Xe phải trang bị các đèn: Chiếu sáng phía trước, soi biển số sau, vị trí sau, phanh, báo rẽ, lùi (với xe có số lùi) và tấm phản quang phía sau.  

3.6.2 Số lượng, màu sắc của các đèn chiếu sáng và tín hiệu phải đáp ứng các quy định như các loại xe gắn máy thông thường khác.

3.6.3 Các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải phù hợp với điều kiện sử dụng thông thường của xe. Kể cả khi bị rung động, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải đảm bảo được các đặc tính kỹ thuật và các tính năng của đèn.

3.6.4 Khi kiểm tra đèn lắp trên xe, cường độ sáng của đèn chiếu xa không nhỏ hơn 10000 cd. Độ lệch hướng chùm sáng của đèn chiếu xa như sau: 

- Theo phương thẳng đứng: lệch lên - 0/100; lệch xuống - không lớn hơn 20/100;

- Theo phương nằm ngang: lệch trái - không lớn hơn 1/100; lệch phải - không lớn hơn 2/100.

3.7 Còi điện

3.7.1 Xe phải lắp ít nhất một còi. Âm thanh của còi phải liên tục, âm lượng không được thay đổi. 

3.7.2 Âm lượng của còi phải nằm trong khoảng từ 65 dB (A) đến 115 dB (A).

3.8 Hệ thống lái

3.8.1 Càng lái phải cân đối, điều khiển nhẹ nhàng, lắp chắc chắn với trục lái. Trục lái không có độ rơ dọc trục và độ rơ hướng kính.

3.8.2 Góc quay lái sang bên phải, bên trái của xe không được lớn hơn 450.

3.9 Gương chiếu hậu

3.9.1 Phải lắp ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái của người lái.

3.9.2 Gương chiếu hậu phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong TCVN 6770: 2001 trừ phần lắp đặt gương chiếu hậu lên xe.

3.9.3 Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn. Người lái có thể điều chỉnh dễ dàng tại vị trí lái và có thể nhận rõ hình ảnh ở phía sau với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái.

3.10 Đồng hồ đo vận tốc

Xe có vận tốc lớn nhất từ 20 km/h trở lên phải có đồng hồ đo vận tốc và quãng đường xe chạy. Đồng hồ này phải đảm bảo các yêu cầu sau:

3.10.1 Đặt ở vị trí để người lái quan sát dễ dàng vận tốc xe đang chạy, phải hiển thị rõ ràng vào cả ban ngày và ban đêm.

3.10.2 Thang đo vận tốc theo km/h và phải đủ lớn để có thể hiển thị đủ vận tốc lớn nhất của xe.

3.10.3 Bước hiển thị bằng số không lớn hơn 20 km/h.

3.10.4 Sai số của đồng hồ đo vận tốc từ âm 10% đến dương 15% khi đo ở vận tốc không nhỏ hơn 35 km/h. Đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 35 km/h, sai số của đồng hồ đo vận tốc được xác định ở vận tốc lớn nhất.

3.11 Chỗ ngồi

3.11.1 Có thể bố trí thêm một chỗ ngồi cho người cùng đi.

3.11.2 Đệm ngồi phải được lắp đặt chắc chắn.

3.12 Hệ thống nhiên liệu

3.12.1 Hệ thống nhiên liệu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho các rung động của khung, động cơ và bộ phận chuyển động không ảnh hưởng tới việc cung cấp nhiên liệu.

3.12.2 Vật liệu làm ống dẫn nhiên liệu phải đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, các ống dẫn phải được định vị chắc chắn.

3.12.3 Thùng nhiên liệu phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6954-2001
3.13 Khung xe

3.13.1 Khung xe phải đảm bảo độ cứng vững, độ bền và thuận tiện cho việc lắp ráp các chi tiết, bộ phận khác lên khung xe. 

3.13.2 Toàn bộ khung xe phải được sơn phủ bằng loại sơn có tác dụng chống gỉ

3.14 Hệ thống điện

3.14.1 Yêu cầu chung

3.14.1.1 Dây dẫn điện phải được bọc cách điện và định vị chắc chắn.

3.14.1.2 Các giắc nối, công tắc phải bảo đảm an toàn.

3.14.1.3 Ắc quy phải được lắp đặt cố định chắc chắn.

3.14.2 Yêu cầu riêng cho xe lắp động cơ điện

3.14.1 Điện áp danh định của ắc qui không được lớn hơn 48 vôn.

3.14.2 Dung lượng ắc quy phải đảm bảo cho xe chạy được một quãng đường liên tục không nhỏ hơn 60 km khi có một người lái.

3.14.3 Xe phải được lắp một thiết bị tự động ngắt nguồn điện cung cấp cho động cơ khi phanh xe.

3.14.4 Các bộ điều khiển điện của xe phải có chức năng bảo vệ hệ thống điện khi điện áp thấp, quá tải dòng điện, ngắn mạch.

3.15 Yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.15.1 Giới hạn khí thải gây ô nhiễm của xe lắp động cơ nhiệt khi thử theo tiêu chuẩn TCVN 7358:2003 không vượt quá mức 2 (EURO 2) bảng 1 TCVN 7358:2003.

3.15.2 Mức ồn tối đa cho phép của xe phát ra khi đỗ phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong TCVN 6436 : 1998;

-------------------

Phụ lục A

Ký hiệu xe dùng riêng cho người khuyết tật

A-1: Hình A: Hình dáng và tỷ lệ biểu tượng xe dùng riêng cho người khuyết tật

A-2: Kích thước và màu sắc biểu tượng do cơ sở sản xuất tự thiết kế tùy theo tạo dáng và mỹ quan bên ngoài của xe.

[image: image3.wmf]
Hình A: Hình dáng và tỷ lệ biểu tượng xe dùng riêng cho người khuyết tật.
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